


         ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              

 

    Số : 4600/GDĐT-TC          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2017 

 

 

  

 

 

      Kính gửi:  

- Trưởng các Phòng, Ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp THPT công lập; 

- Hiệu trưởng các trường Trung cấp, Cao đẳng trực thuộc; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

  Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh 

giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là Nghị định số 56/2015/NĐ-CP); 

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 

về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

 Thực hiện Công văn số 7098/UBND-VX ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về hướng dẫn một số nội dung đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp năm 2017 (viết tắt là công văn số 

7098/UBND-VX). Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các đơn vị thực hiện đánh giá, phân 

loại cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung hướng dẫn của công văn số 7098/UBND-

VX;  

 Trong quá trình thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị lưu ý một số nội dung như sau: 

1. Về đối tượng và thời gian thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức: các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 520/GDĐT-TC ngày 03 tháng 03 

năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Về hướng dẫn một số nội dung 

đánh giá và phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức. 



2. Về thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động: 

a) Nguyên tắc chung: 

- Đối với công chức: 

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên đánh giá, phân loại đối với người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình được phân cấp quản lý. 

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá, phân loại đối với cấp phó của 

người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết 

quả đánh giá, phân loại. 

- Đối với viên chức: 

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá, phân loại đối với cấp phó do 

mình bổ nhiệm; trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm 

thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, 

phân loại đối với cấp phó của mình. 

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người được giao thẩm quyền đánh 

giá, phân loại đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình, chịu trách 

nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

b) Những quy định cụ thể: 

-  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp đánh giá, phân loại đối với các Phó 

Giám đốc Sở, Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở; Hiệu trưởng các trường 

trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, mầm non; Giám đốc trung tâm giáo dục 

thường xuyên trực thuộc; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và chịu trách 

nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại; 

- Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

trực tiếp đánh giá, phân loại đối với: cấp phó do mình bổ nhiệm, trường hợp theo phân 

cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có 

trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp 

trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình; 

Trưởng các phòng – ban – khoa hoặc tương đương và chịu trách nhiệm về kết quả 

đánh giá, phân loại; 



-  Người đứng đầu phòng – ban – khoa và tương đương trực thuộc Sở và trực thuộc 

các đơn vị sự nghiệp công lập (thuộc Sở) trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp phó 

của mình và công chức hoặc viên chức thuộc quyền quản lý của mình và chịu trách 

nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại; 

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thực hiện bản kiểm điểm cá nhân 

theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Ban Tổ chức Thành ủy 

về hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở 

đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và phải thực hiện thêm 01 phiếu 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Mẫu số 01,02 hoặc 03 ban hành 

kèm Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.  

4.  Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ trước khi hết nhiệm kỳ; trước khi quy hoạch, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật không 

thay thế kiểm điểm, đánh giá định kỳ hàng năm. 

5. Việc thông báo kết quả và lưu trữ tài liệu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức thực hiện đúng theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP. 

6. Về thành phần hồ các đơn vị gửi về Sở giáo dục để tổng hợp đánh giá phân loại cán 

bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý và báo cáo các cấp có thẩm quyền: 

- Phiếu đánh giá và phân loại công chức (mẫu số 02) đối với người đứng đầu đơn vị, 

phiếu đánh giá và phân loại viên chức (mẫu số 03) đối với cấp phó do Sở bổ nhiệm theo 

thẩm quyền. 

- Biên bản tổ chức họp đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. 

- Bảng tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức.(kèm biểu mẫu) 

7.  Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về phòng Tổ chức Cán bộ để tổng hợp báo cáo Giám đốc 

xin ý kiến chỉ đạo. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện (đính kèm các mẫu 

01,02 và 03 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP)./. 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Thường vụ Đảng ủy;               (Đã ký) 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT,TCCB(HQ).       

         Lê Hồng Sơn 
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so GrAo DUC VA DAO TAO

THONG TIN CHUNG:

SO Otin

SO ty trigu:

Loai vdn bin

I ncn yeu:

CQNG HOA XA HQr CHo NGHIA VrET NAM
DQc l4p - Tg do - Hlnh phfc

PHIEU TNiNTT XTI Lf VAX gAN OEN

6081 Ngdy di5n: 2}lttl}OlT

Co quan grii: UY BAN NHAN DAN
TP

7098ru8ND-VX Ngiy ph6t hinh: l7/tll20l7

C6ng v[n Linh vuc:

V/v hu6ng d6n mQt sti nQi dung tl6nh giaphdn lopi CB,CC,VC ngudi
tlai diQn vd quin ly doanh nghiQp ndm20l7

Nguoi k!:

Nguoi xri l!: O6 Uinn Hodng

euA rRiNH LUAN cHr.ryEN vAN nAN:

Chr?c vg:

Nguoivdo s6: Quan Anh Thu

Ngny gidt Nguoi giao VB Ngudi nh$n VB f t<i6n xri ty

20ltl20t7 Quan Anh Thu O6 tvtinn Hodng Vtc6riN

201fi12017
o6 Uintr Hodng(Quan
Anh Thu chuyOn thay)

LO HOng Son wy/

20lLL|20L7



ceNG noa xA Hgr cHU xcnln vIEr NAM
DQc t$p - Tg do - H4nh phtic

gci.+oqi ATBND-VX

VC viQc hufng d6n mQt s6 nQi dung
ttffi gi6, phfu 1o4i crln b0, c6ng chirc,

vi6n chrlc, nguoi tlai diQn vi ngucri
quan lf doanh nghiQp ndm20l7

Thdnh phii ni CU Minh, ngay +7 thdng I I ndm 2017

s0 otAo vA oAo HO CltI Kinh gui:
- Hgi d6ng nhan ddn thdnh phii;
- Tht truong c6c So vd co quan thuQc thdnh ph6;
- Cht tich HQi d6ng nhan ddn qufn - huyQn;
- Cht t[ch Uy ban nhan ddn qufn - huyQn;
- Lenh dpo cdc TOng C6ng ty,

Cdng ty thuQc thnnh ph6.

Cdn cri. Nghi dinh s6 56/20154{D-CP ngey 09 thang 6 ndm 2015 ctia
Chinh phu v€ ddnh gi6 vi phan lopi c6n bQ, c6ng chtc, vi€n chftc vd Nghi dinh
sd 88/20174IE-CP ngey 27 thang 7 nd"m 2017 cua Chinhphir sta d6i, bO sung
mQt siS cti6u ctra Nghi dinh s6 56/20154ID-CP ngiy 09 th6ng 6 nim 2015 cta
Chinh phri vC d6nh gi6 vd phan lopi c6n bQ, c6ng chirc, vi6n chric; Nghi dinh
s6 97|20L5AID-CP ngey 19 th6ng 10 n[m 2015 cua Chinh phtr vO qu6n ly nguoi
giir chric danh, chfc vU tai doanh nghiQp ld c6ng ty tr6ch nhiQm hiru han mQt

thanh vi6n md Nhir nu6c nim git 100% v6n cli6u le; Nghi dinh s6 lO6l2Ol5AID-
CP ngiy 23 thang 10 n[m 2015 cira Chinh phu vA quan ly nguoi dai diQn phAn vtin
nhd nudc git c6c chirc danh quan l!,tqi doanh nghiQp md Nhd nudc nim git tr6n
50Yo v6n di6u l0 vi Huong d6n rti OS-HD/BTCTU ngiy .12 thimg 10 n[m 2017
ctra Ban Td chfc Thanh uy hudng adn nem di€m tfp thti, c6 nhdn vd d6nh gi6,
phfu loai ch6t lugng t6 chric co s& dang, dung vi6n vi c6n bg, cdng chric, vi6n chric
hang n6m.

X6t dA nghi cira Gi6m d6c SoNQi vu tai Tdtrinh sti +g+8/rtr-SNV ngdy 01

thang l1 n6m 2Ol7 ,6 huorrg d6n m$t si5 nQi dung d6nh gi5, phdn lo4i c6n bQ,

96rg chirc, vi6n chric, ngudi ttei dien vi ngudi quan lj.doanh nghigp ndm 2017,
Uy ban nh6n den thanh ph5 hudrng ddn thgc hiQn mQt sd nQi drn g d6nh gi6, phfrn
lopi can bQ, c6ng chfc, vi6n chric, ngudi dAi diQn vd ngudi quan l;i doanh nghiQp
ndm 2017, nhu sau:

1. DOi tugng 6p dpng: ld can bQ, cdng chtic, vi6n chric, ngubi dai diQn vd
nguoi quan lf doanh nghiQp lim viQc trong c6c co guffi, don v! sau:

- Co quan chuyGn m6n vir co quan tuong duong S& thuQc Uy ban nhdn ddn
thenh ph6 (sau d6y ggi chung ld So);

- CLc Ban thuQc HQi il6ng nhan d6n thinh ph6 vn Vdn phong HQi cl6ng
nh6n dan thanh ph6 (ggi chung ld Ban);

uy nax xuAx uAx
THANH PH6 nO cui MINH

H N
,t Sd
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- Cic Ban thuQc HQi ct6ng nhen den quAn - huyQn vd c6c co quan chuy6n m6n
thuQc Uy ban nhan ddn qufln - huyQn (gqi chung ld Phdng);

- Don vi sU nghiQp cOng lap trUc thuQc Uy ban nhdn den fttuih phii; c6c don
yi su nghiQp cdng lfp tryc thuQc Sd vd c6c don vi su nghiQp c6ng lOp trgc thuQc
Uy ban nhen d6n quQn - huygn;

- Cdctd chric HOi d{c thtr thuQc Thanh ph5 duqc Uy ban nhen d6n thanh ph6
giao bi6n ch6 cfunbQ, cOng chfc, vi6n chrtc hang nIm;

- Trucrng Dai hgc Sdi Gdn, Dai hqc Y khoa Pham Ngqt Thach vd Hgc viQn C6n
bQ thanh ph6;

- qhr'i tich HOi cl6ng thanh vi6n, Thanh vi€n chuy6n tr6ch HQi d6ng thdnh
vi€n, TOng Giap d6c, Ph6 T6ng Gi6m d6c, Gi6m d6c, Ph6 Gi6m d5c, Kii5m so6t
vi6n cta c6c T6ng C6ng ty, COng ty trachnhiQm hfu hen mQt thdnh vi6n do Nhd
nudc lim chri s0 htu thuQc Uy ban nhan den ftenh ph5 ho6c Uy ban nhan dtur
gu$n - huyQn quen U; Qug b6o l6nh tin dpng cho c6c doanh nghiQp nh6 vd vta;
Quf ph6t tri€n nhd o;

- Ngudi dai dign phAn v6n nhd nu69 gifr. c6c chtc danh quql li tai doanh
nghiQp mi Nhi nudi nfm git trOn 50% v6n di€u lE vd duli 50% v6n cti€u lg (gqi
chung li ngudi dai dien);

- C6nbQ, c6ng chric phudrng - xA - thitr6n.

Luu f: 
:

- Nhirng ngucri hopt dQng kh6ng chuyOn tr6ch 0 cdp xE vQn dUng danh gi%
phan loai nhu c6ng chfc cdp x6.

- Nhiing ngudi thUc hiQn cfrti e9 hgrp <t6ng mQt sti to4i c6ng viQc trong co
quan hdnh chffi nhi nudc, dcm vi sg nghiQp theo Nghi <linh sO 68/20004IE-CP
ngey 17 thang 11 ndm 2000 cria Chffi phri vd cQng t6c vi0n DQi quan l! tr$t tF do
thi sE vfln dUng dtuh gi6 nhu cdng chric hoflc vi0n chric.

2. TtrAm quydn vd tr6ch nhiQm d6nh gi6, ph6n lopi can bQ, c6ng chfc, vi€n
chtlc, ngudi <Iai di€n vd nguli qu6n ly doanh nghiQp:

a) Nguy6n tic chung:

- DOi vdi c6n bQ: c6p c6 thAm quy€n qu6n ly can b0 thgc hiQn viQc d6nh gi6,
p\an 1o4i c6n bQ theo phdn cdp quhn ly cdn bO cria Thdnh tiy Thdnh ph6
HO Chi Minh, chiu tr6ch nhiQm v€ k€t quA d6nh gi6, phdn loai can b0.

OOi vOi c6c ctulc danh thuQc diQn Ban Thuong vU Thenh riy qutn lf <Iugc
quy <linh tai Quyi5t dinh s6 3008-QE/TU ngdy 2l rh6ng 7 ndm ZOtq cria Ban
Th".*q w Thanh fiy ban hanh qyy <Iinh vd phen c6p gutur li c6n bQ: c6p c6 thAm
quy6n hoflc ngudi c6 thAm quyOn theo Nghi dinh sO SA1ZOLSAID-CP ngdy 09
th6ng 6 ndm 2Ol5 cria Chinh phri vd ddnh gi6 vd ph6n lopi crin bQ, c6ng cht?c, vi6n
chr?c vd NFhi <linh sO 88/2OL7ND-CP ngey ZZ.ihangT ndm20l7 cria Ctrintr phU
sfta d6i, b6 sung mQt sO diAu cria Nghi ctinh s5 56/201541-D-CP ngiy 09 thturg 6

)



n6m 2015 cta Chinh phri v€ cl6nh gi6 vi phdn 1o4i c6n bQ, c6ng chfc, vi0n chirc sE

tt6nh gi6 phan 1o4i c6n bQ, c6ng ihrl., vi6n chrlc tr€n co sd th6ng b6o k6t lufln
<Ituth gi6 c6n b0 hdng ndm cria Ban Thuong vp Thdnh ty.

- DOi vdi c6ng chric:

+ Nguoi Aqg dAu co gu?n, ti5 chrlc, don vi cdp tr0n d6nh S1a phan loai el6i

vdi ngudi <lung dAu co quan,t6 chtc, dcrn vido minh dugc phan c6p quan ly.

+ Ngudi <turg ddu co quan, td chrlc, dcrn vi ddnh gi6, phdn loai tt6i vdi cdp
ph6 cria ngudi d*g dAu vd bOng chrlc thuQc quydn q,rA, lf cria minh, chiu tr6ch
nhiQm vA t6t qu6 ilanh gi6, ph6n lopi.

- EOi vdi vi€n chfc:

+ Ngudi dqe dAu co qu3n, tO chrlc, dcrn vi cdp tr6n d6nh B1a phan loai dOi
vdi ngu&i clung ddu co quan, ti5 chrlc, don vi do minh dugc phan c6p qu6n $.

+ Ngudi {,ing dAu co quan, t6 chrlc, don vi d6nh gi6,.ph6n loai cl0i vdi c6p
ph6 do minh UO nniem; truqng hgp theo phan c6p quan L! cdp ph6 kh6ng do minh
U6 nfriem thl nguli cfumg dAu co qran, clon vi c6 tr6ch nhiQm nlrfl" xdt b5ng vdn
b6n vd d€ nghi ngudi d*g dAu co qrun, dcrn vf c6p tr€n tr.uc tii5p xem x6t, [ry6t
ilinh viec d6nh gi6, phdn loai it6i vdi c6p ph6 cta minh.

. 
+ Ngudi cttn g dAu co .QUffi, t6 chfc, dcm vi hoflc ngudi dugc giao thAm

quyen d6nh gi6, pha" loai <16i vdi vi6n chric thuQc quyen qu6n ly cta minh, chiu
tr6ch nhiem vC t€t qui tlanh gi6, phdn lo4i vi6n chr?c trudc ngudi ilung ifAu ilcrn vi
sg nghiQp c6ng lSp.

- DOi vdi ngudi quAn ly doanh nghiQp:

+ Chri tich Uy ban nh6n ddn thdnh phO, Chri tich Uy ban nhdn ddn qufu -
huyQn dugc ty quy6n d6nh gi6 Chri tich HQi d6ng thdnh vi€n, Thdnh vi€n
chuyOn tr6ch HQi clOng thenh vi€n, TOng Gi6rn di5c, Gi6m d6c, Ki6m so6t vi6n
TOng C6ng ty, COng ty.

+ TOng Gi6m d6c, Gi6m d6c c6c TOng C0ng ty, COng ty d6nh gi| cap ph6
cria minh vd c6c cl5i tuqng thuQc quyen qu6n ly kh6c.

- DOi vdi ngudi clai dign v5n tgi c6c doanh nghiQp kh6c (tr6n 50% vd dudi
50%): HQi d6ng thanh vi€n drffi gi6 nguoi dai diQn vd gui b6o c6o ve SO NQi vu.

b) Nhtng quy dinh cp th6:

- Cht tlch Uy ban nhAn d6n thdntr phd tr.uc ti,5p d6nh gi6, phdn loai <lOi vdi
cdc Gi6m il5c So; Thri tru0ng cric co quan tuong duqng S&; Chri tich HQi ildng
thenh viOn, Thanh vi6n chuy6n tr6ch HQi clOng thenh vi€n, T0ng Gi6m d6c, Gi6m
dtic, Ki€m so6t vi6n c6c TOng COng ty, Cdng ty tr6ch nhiem hiru han mQt thanh
vi€n do Nhd nudc ldm chri sd hffu thuQc Thanh ph5;

- Gi6m d5c Sd vd Thu tru&ng cdc co quan 9*g ducmg Sd thuQc,Uy ban
nh6n dan thanh ph6 tryc ti6p d6nh gi6, phdn lopi d6i voi c6c Ph6 Gi6m d6c S0 vd
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tuong duong; Tru&ng phdng vi tuong ctuolg thuQc S0; Nguli dtng dAu c6c co
guffi, don vi thuQc S0 vd chiu tr6ch nhiQm v€ k6t qu6 tklnh gi6, phdn loai;

- Cht tich Uy ban nh6n ddn qufn - huyQn tr.uc ti6p d6nh gi5, phdn lopi t16i vdi
Chri tich HQi <t6ng ttrAnh vi€n, Thdnh vi€n chuyOn triich HQi ct6ng thenh vi6n,
Gi6m dtic, Ki6m so6t vi0n COng ty Dich qr c6ng ich qupn - huyQn; Tru&ng phdng
vd tuong duong thuQc Vy bannhan d6n qufln - huyQn; Nguli drmg dAu c6c co
guffi, don vi trtrc thuQc Uy ban nh6n ddn quAn - huyQn vd chiu trfuchnhiQm vA t 6t
qui cltuh gi6, ph6n loAi;

-.Cht tich Uy ban nh0n ddn.phu0rng - xA - thi #n trgc tiiSp d6nh giri, phap
loai <I5i v6i c6ng chrlc thuQc quy6n quan ly cta minh vd chiu trdch nhiQm ve t6t
quA tl6nh gia, phdn lopi;

-.Hgi <ldng thenh vi6n c6 f kitin nh4n x6t,,d6nh gi6 Thenh vi€n chuy6n tr6ch
HQi d6ng thenh vi€n. TOng Gi6m ddc, Gi6m'd5c, Ki6m so6t viOn c6c T6ng Cdng

!v, COng ty trdch nhie.m hiru hpn mQt thanh vi6n do Nhd nudc lim cht s0 hfru
thuQc Thdnh phi5 vd dA xudt Cht tich Uy ban nh6n ddn thanh ptr5 t6t luqn, ph6n
logi;

- TOng Gi6m d6c, Gi6m dl5c c5c T6ng Cdng ty, C6ng ty tr6ch nhiQm h8u han
mQt thanh vi€n do Nhd nudc ldm chri s0 hfru thuQc Thanh pn6 Aann gi6 nguoi
quin ly doanh nghiQp kh6c (Ph6 T6ng Gi6m ddc, Ph6 Gi6m dric, Ki5 toan
ffitog,...) theo phdn c6p thAm quydn ctia Thanh ph6 vd quy chi5 ldm viQc cta co
quan doanh nghiQp vd chiu tr6ch nhiem vC quyiSt dinh cl6nh gi6crtaminh;

- Nguli cLmg dAu cdc don vi sp nghiQp c6ng lQp thuQc Uy ban nhan dan
Thenh phiS trgc ti6p d6nh gi6, phdn loAi tt0i v6i: c6p ph6 do minh bO nhigm,
trucrng .hqp tt eo ph6n c6p qudn $ cep ph6 kh6ng do minh UO ntrigm thi nguli
d,mg dAu co QUffi, don vi c6 tr6ch nhiem nh$n xdt b6ng vdn ban vd dd nghi nguUi
itftng dau cq quan, dcrn vi c6p tr€n tryc tiiSp xem xdt, quytit dinh vi€c danh gi6,
phdn loai ct6i voi cdp ph6 cria minh; TruOng c6c phdng - ban - khoa vd tuong
duong vA vi6n chtc thuQc quyCn quen ly ctia minh vd chiu tr6ch nhiQm vO ktit qua
drinh gi6, phdn lo4i;

- Ngudi ttung ddu c6c don vi sp nghiQp cOng lflp tr.uc thuQc Sd vd Uy ban
nhdn ddn quan - huyQn (Bgnh vieq, Trudrng hgc, Trung tdm, Ban QuAn 1y,...) tr.uc
tiep cl6nh gi6, phdn loai d6i vdi: c6p ph6 do mlnh b6 nhigm, truFg hqp theo phdn
c6p quAn ly chp pho khdng do minh U6 ntriCm thi nguli dung dAu co guffi, dcrn vi
c6 tr6ch nhipm_nhan xdt bdng v6n ban vd dd nghi ngudi dimg dAu ccy guffi, dcm vi
c6p tr6n ftrc tii5p xem x6t, quytit tlinh viQc d6nh gi6, phan toai OOi vdildpphq cu,a

minh; Tru&ng c6c phdng - ban - khoa vd tuong <Iucrng vd chiu tr6ch nhiQm v€ k6t
qu6 tl6nh giri ph6n loai;

Nguoi cttmg dAu c6c phdng - ban - khoa vd tuong ducmg tryc thuQc SO vd
trpc thu$c c6c- dcrn vi sU nghiQp c6ng lflp (thuQc S0 vd Uy ban nhen ddn quAn -
huyQn) trlrc ti6p d6nh gi6, phdn-loai d6i ,Oi cap ph6 cta *inf, vd c6ng chrii hoflc
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vi€n chrlc thuQc quyen quan ly cria minh vd chiu tr6ch nhi€m vd t<6t qui <l6nh giri,
ph6n lo4i.

3. Thli tliOm d6nh gi6, ph6n lo4i crin bQ, c6ng chfc, vi6n chrlc; ngudi etAi

di€n vd ngudi quen ly doanh nghiQp:

a) ViQc ddnh gi6, phdn lopi c6n bQ, c6ng chtc, vi€n chrlc, ngudi quan $
doanh nghi€p dugc thUc hiQn theo timg n6m c6ng t6c.

Cdn bO, c6ng chtc, vi6n chfc, ngudi qu6n lf doanh nghiQp khi chuy6n c6ng
trlc thi co quan, tti chfc, dcrn vimdi c6 tr6ch nhiQm q6"h gi6, phdn loai k6t hqp vdi
f kitin nhan xdt cria co quan, t6 chtc, don vi cfi (d6i vdi trudrng hq? c6 thli gian
c6ng t6c 0 co quan, t6 chric, dcm vi cfl tt 06 thdng tr& l6n).

b) Thdi <Ii6m d6nh gi6, ph6n lopi can bQ, c6ng chfc, vi6n chrlc dugc tii5n
henh trong thang 12 hdng n6m trudc khi thWc hiQn viQc binh x6t thi dua, khen
thu&ng hang n[m, tiiin i10 thgc hiQn cU th6 nhu sau:

- ltr ngdy 10 thang I I tt6n ngey 30 thang 11 hdng nqn' Thri truong cdc co

QUffi, ti5 chrtc, don vi c6 tr6ch nhiQm x6y dpg k6 ho4ch, tO chtlc qutin triQt, tri6n
khai rQng r6i c6ng tAc dirfl. gi6 phdn loai crin bQ, c6ng chtc, vi€n chtc trong co
guffi, don vi minh theo ddi, qu6n lf .

- Jt ngdy 01 th6ng 12 d6n ngey 3l thdng 12 hdng nflm: Tht trutug c6c co
quan, t6 chtc, don vi t6 chirc hoflc chi tl4o t6 cht?c hgp d6nh gi6 vd phan lopi c6n
bQ, c6ng chfc, vi6n chtlc thuQc co quan, tO chrlc, don vi mtnh quan lj.

- Ttl ngdy 01 th6ng 01 di5n ngey 10 thang 0l cria n6m ti6p theo: Thri trucrng
c6c S& Tganh vd tuorng duong; Chfi tich Uy ban nhan ddn quQn - huyQn c6 tr6ch
nhiQm t6ng hqp k€t qud d6nh gi6 vd ph6n loai can bQ, cOng chrlc, vi0n chrlc t4i cg
quan vi c6c t6 chrlc, don vitr.uc thuOc minh theo m6u dinh kdm vd grli b6o c6o vA

Sd NOi vu d6 t6ng hqp chung toan Thdnh pht5, b6o c6o 0y ban nh6n dan thdnh pho
vd B0 NQi vu theo quy dinh.

- Tir ngdy 11 thang 01 di5n ngey 25 thdngOl cria ndm tiiSp theo: S0 NOi vU c6eJ

tr6ch nhiem tdng hqp s6 tieu d6nh gi6 phdn lo4i cdn bQ, cOng chfc, vi6n chric n6i
chung vd tflp hqrp dAy dt hd so (Phi6u ddnh,gi6, phgn loAi can bQ, c6ng chfc, vi6n
chfc theo m6u; bi€n ban hgp; v[n bin y kitin cria. cdp ny <tAng ctng c6p vd cbc titi
liQu liOn quan kh6c. ni5u c6) tham muu Cht tich Uy ban nh6n den thenh ptrO drintr
gi6 vd phan loai tl6i vdi cdn bQ, c6ng chfc, vi6n chrlc ld ngudi ctung dAu c6c co
guffi, tr5 chirc, dcrn vi vd doanh nghiQp theo thAm quyen n€u tpi Di6m 2, Khoin b,
Mgc 2 cria VEn ban ndy.

- Tt ngdy 26 thing0l d6n ngdy 20 thdng 02 crtanlm tii5p theo: Se NOi vU c6
tr6ch nhiQm hodn chinh sO liQu b6o c6o d6nh gi6 vd phen loai c6n bQ, c6.ng ch&c,
vi6n chfc cria Thanh ph5, tham muu Chri tich Uy ban nhdn den thenh phi5 b6o c6o
ki5t qu6 d6nh gi6 vd phdn lopi c6n bQ, cOng chirc, vi€n chric cho B0 NQi vU theo
quy tlinh.
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c) DOi vdi dcrn vi str nghiQp c6ng l$p ho4t dQng trong linh vgc gi6o dpc, ddo

tgo vd mQt s6 linh v.uc kh6c co thoi di6m kiSt tflic n6m c6ng t6c tru6c thing 12

hfuig nam, .thdi tli€m dfunh giA ph6n lopi c6ng chtc, viOn chtc do nguli.thmg dau

nganh guy6t dinh v-a ph6i b6o c6o Lanh dao ty ban nhen qn Thdnh ph5 xem x6!
.o V t i6n ftrdc khi tO chuc danh gr4 phen loai vi6n chftc theo m6u quy clinh.

d) Thdi cti6m d6nh gi6 nguoi quen ly doanh nghiep thpc hiQn theo Eidu 11

Nghi <tinh s5 g7/2}Isn,ro-Cp nedy ie tf,ang 10 n6m20is ctia Chinh phri v0 quan

ly ngudi giil chric danh, chr?c vp tai doanh nghl€p ld c6ng ty tr6ch nhiQm hfiu han
mQt thinhvi€n md Nhd nu6c nEm gifr IOO% v6n diAu le. Thdi gian thyc hiQn han
ch6t Id cu6i quy I cria ndm titip theo vd grli b6o c6o kiit qu6 vd Se NQi vg trudc
ngdy 20 thang4 hang n6m.

d) Thoi di6m d6nh gi6 nguoi dai diQn phAn vdn nhd nutic tqi circ doanh
nghiep kh6c (tr6n 50% vd dudi 50%): thoi gian thgc hiQn h4n ch6t ld cu5i Quy I
cfia ndm tii5p theo vd grli b6o c6o k6t qui vC SO NQi vp tru6c ngey 20 th6ng4 hang
nlm,

4. DOi v6i can bQ, c6ng chric, vi€n chtrc ld rlang vi6n thgc hipn ban ki6m
cli€m c6 nhdn theo Hudng $6n sO O8-HOIB.TCTV ngdy 12.thang 10 ndm 2017 cta
Ban T6 chfc thanh riy vA hudng OAn t<ii3m <ti6m tSp th€, c6 nh6n vd cl6nh gi6,
phan lopi ch6t luqmg td chric co sd clang, di^g vi6n vd crin bQ, c6ng chric, vi0n
chttc hing ndm vd ph6i thpc hiQn th6m 01 phii5u drinh gi6 vd ph.an lopi theo M5u
st5 01, MAu sti 02hogc Miu s6 03 ban hanh kdm theo Nghi dinh s5 56/20154rD-CP
ngdy 09 th6ng 6 ndm 2Ol5 cria Chinh phri vC d6nh gi6 vd phan lopi can bQ, c6ng
chtic, vi6n chrlc.

- DOi v6i ngudi q:r6n !l doanh nghiQp k6t hcyp thUc hiQn bin ki6m di6m
c6 nhdn theo Hudng d6n s6 08-HD/BTCTU ngdy 12 thdng 10 n6m 2017 cl0,a

Ban T6 chfc Thanh ty.(trgng cl6 luu y pha" d€ xu6t phan lopi ctia M6u 2,A. theo
03 mric: hodn thanh xudt sdc nhiQm v.u, hodn thanh nhi$m vg, kh6ng hoan thenh
nhi€m vs) vd Di0u 13 Nghi dinh s6 97/20t5lt{E-CP ngey D thang l0 n6m 2Ol5
cta Chinh pht v€ quin lj ngudi git chric danh, chric vg tqi doanh nghiQp ld c6ng
ty trdchnhiQm hiru hryr mQt thanh vi€n md Nhd nudc n5m gifr IOO%v5n di6u lQ.

- DOi v6i crin bQ, c6ng chfc, vi6n chfc chua ld cl6ng viOn thgc hi€n 0l phitiu
cl6nh gi6 vi phdn lopi theo Mdu s5 01, Mdu s6 OZ ho6c M6u sO Og ban hdnh kdm
theo Nghi dinh sd 56/2OL5AID-CP ngdy 09 th6ng 6 ndm 2Ol5 cria Chfnh pht vA
dinh gi6vd phAn loai crin bQ, c6ng chirc, vi6n chric (dinh kdm).

5. Tht trucrng cdc So vd co quan thuQc Thanh phO, Cht tich Uy ban nhdn d6n
gufln - huyQn ngodi viQc thgc hiQn theo hudng d6n cria v6n ban ndy cdn ph6i thgc
hiQn <tnng tinh than chi c14o t4i Mpc 1, Cdng vdn s6 2525ru8Nb-VX ngdy 12
thdng 5 nlm 2015 cria Chri tich Uy ban nhdn d6n thdnh pnO AOi voi c6n bQ, c6ng
chrlc chua ld <l6ng vi€n.

. 6. ViQc t6 chtlc ki0m tfi6m tQp th6, c6 nhdn vd danh giri, phtui 1o4i ch6t l_oqrrg
t6 chric co s& ding, cting vi€n ndm 2Ol7 dugc thyc hiQn theo Huong d6n sd
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08-HD/BTCTU ngey 12 thing 10 n6m 2OL7 cria Ban TO chrtc Thanh riy hudng
O6n ti6m eti6m tap th6, c6 nh6n vd clffi gi6, phdn loai ch6t lugng t6 chrlc co s0
d6ng, il6ng vi€n vd c6n bQ, c6ng chirc, vi6n chr?c hang n[m.

7. Viec ki6m di6m, <Iffi gi6 can b0 trudc kni hi5t nhiQm k!; tru6c klri quy
ho4ch, UO nniem, bO nhigm l4i, gi6i tliQu img cr?, cli€u ctQne, ludn chuyi5n, khen
thu0ng, kf luft kh6ng thay thti ki6m di6m, d6nh gi6 dinh ky hang ndm.

8. C6c nQi dung kh6c li€n quan cli5n cdn cf, nguy0n tfc, ti€u chi, trinh t.u, tht
tgc, srl dUng k6t qua, th6ng b6o kCt qud vd luu git tdi liQu,... d6nh gid, phdn loai
can bQ, c6ng chfc, vi€n chrlc; ngubi dai diQn vd ngubi quin lf doanh nghiQp de
nghi thri tru&ng,cric co quan, don vi, doanh nghiQp thgc hiQn theo dfng quy dlnh
tai Nehi dinh sO 5612OL5AID-CP ngey 09 thdng 6 n6m 2Ol5 cta Chinh phf vA
iilffi gi6 vd ph6n loBi can b$, c6ng chrlc, vi6n chric vd Nghi dinh s5, 88/20174[D-CP
ngey 2J thfung7 n[m 2OI7 cria Chffi phri sr]a OOi, U6 sung mQt sO ei,iu cta Ngh[
dinh s5 56/20154ID-CP ngAy 09 thdng 6 nlm 2Ol5 cria Chinh phri vO ddnh gi|vir
phen loai c6n bQ, c6ng chr?c, vi6n chrlc; Nghi clinh s0 9712015ND-CP ngiy 19
thturg 10 n6m 2015 ciia Chinh pht v€ qutur lf nguli gitt chfc danh, chrlc vU tai
doanh nghiep ld cOng ty tr6ch nhiem liru han mQt thdnh vi€n md Nhd nudc nim
gifr 100% vdn cli6u 1€ vd Nghi dinh sO 106/20154ID-CP ngdy 23 thbng 10 n6m
2015 cta Chinh pht vd quin lf ngudi dai dign phAn vdn nhd nudc giit c6c chtc
danh quan lf tai doanh nghiQp md Nhd nudc n8m gifi trOn 50% v5n di€u lQ.

9. Trong qu6 trinh t6 chr?c thyc hiQn niSu c5 v6n Ad ph6t sinh, wdng mic,
l6nh ctpo c6c co quan, dcrn vi kip thdi phan 6nh vC S0 NOi vU d6 tting hgrp, b6o c6o
Uy ban nhen dan thenh pht5 xem xdt, chi dao.,

. Uy ban nhdn ddn thinh ph6 chi dao d6 Tht tru6n g cdc.cs quan, ttcm vi bi€t,
kh6n trucrng tri6n khai thUc hign (dtnh kim cdc mdu phtt lac tiing hqp bdo cdo)./.

Noi nhfin:
-Nhutrfu;
- Thudng trgc Thinh iry;
- Thulng tryc HDND/TP;
- TTUB: CT, c6c PCT;
- Vdn phdng Thanh ty;
- Ban T6 chfc Thanh riy;
- SdN$i 4r (03 ben);
- VPUB: CVP, c6c PVP;
- C6c Phdng CV, TTCB;
- Luu: VT, (VX-Nh).190

TICH

Nrguy6n Thlnh Phong
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       ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              

 

Số : 520/GDĐT-TC          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2016 

 

 

 

 

 

      Kính gửi:  

- Trưởng các Phòng, Ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều 

cấp học có cấp THPT công lập; 

- Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

  Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh 

giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

 Thực hiện Công văn số 7462/UBND-VX ngày 04 tháng 12 năm 2015 về hướng dẫn một 

số nội dung đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp 

năm 2015 và Công văn số 639/UBND-VX ngày 23 tháng 02 năm 2016 về việc đánh giá và 

phân loại công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

  Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, như sau: 

1. Đối tượng áp dụng: là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sau: 

-  Các phòng, ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; 

-  Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; 

-  Các trường trung cấp, cao đẳng, mầm non và các đơn vị trực thuộc. 

2. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức: 

a) Nguyên tắc chung: 

-  Đối với cán bộ: Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, phân loại 

cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách 

nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ. 

Về hướng dẫn một số nội dung 

đánh giá và phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức. 
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-  Đối với công chức, viên chức: 

+ Người đứng đầu trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người đứng đầu và 

công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết quả đánh 

giá, phân loại. 

+ Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan 

cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại. 

b) Những quy định cụ thể: 

-  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp đánh giá, phân loại đối với các Phó Giám 

đốc Sở, Trưởng các phòng, ban và tương đương thuộc Sở; Hiệu trưởng các trường 

trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, mầm non trực thuộc; Giám đốc các trung 

tâm giáo dục thường xuyên; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và chịu trách 

nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại; 

-  Trưởng các phòng, ban cơ quan Sở  trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp Phó và 

công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết quả đánh 

giá, phân loại; 

-  Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, mầm non trực 

thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên; thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Sở trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp Phó của mình và viên chức 

thuộc quyền quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại. 

3. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức: 

a) Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm 

công tác. 

Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có 

trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 

tháng trở lên). 

b) Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đối với cơ quan Sở và 

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (Trường học, Trung tâm, Ban quản lý…) 

được tiến hành vào tháng 6 hàng năm cụ thể như sau: 

+ Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 hàng năm: Thủ trưởng các đơn vị tổ chức 

hoặc chỉ đạo tổ chức họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức thuộc đơn vị mình 

quản lý. 
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+ Từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm: các đơn vị gửi báo cáo về đánh 

giá, phân loại công chức, viên chức của đơn vị về Phòng Tổ chức Cán bộ         ( Phiếu 

đánh giá, phân loại công chức (mẫu 02) của thủ trưởng đơn vị; bảng tổng hợp đánh 

giá, phân loại viên chức của đơn vị; biên bản họp đánh giá, phân loại công chức viên 

chức của đơn vị). 

+ Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 hàng năm: Phòng Tổ chức Cán bộ có trách 

nhiệm tổng hợp số liệu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và tập hợp 

đầy đủ hồ sơ (Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo mẫu; biên 

bản họp; văn bản ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp và các tài liệu liên quan khác nếu 

có) Tham mưu Giám đốc Sở đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức là người 

đứng đầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền tại Điểm 1, Khoản b, Mục 

2 của Văn bản này. 

4.  Đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thực hiện 02 bản tự đánh giá (01 Phiếu 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Mẫu số 01,02 hoặc 03 của Nghị 

định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và 01 bảng kiểm điểm 

đảng viên theo Mẫu 01 của Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 20 tháng 10 năm 2014 của 

Ban thường vụ Thành ủy). 

5.  Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ trước khi hết nhiệm kỳ; trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật không 

thay thế kiểm điểm, đánh giá định kỳ hàng năm. 

6.  Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị kịp thời phản ánh về phòng Tổ chức Cán bộ để tổng hợp báo cáo Giám đốc 

xin ý kiến chỉ đạo. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiên (đính 

kèm các mẫu 01,02 và 03 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 

của Chính phủ)./. 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Thường vụ Đảng ủy;             ( đã ký ) 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT,TCCB(HQ).       

        Lê Hồng Sơn 

 

 

 


